	Họ và tên: …………………………..

Lớp 1D           PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 3
I. TIẾNG VIỆT:

1- Con đánh vần rồi luyện đọc các từ sau nhiều lần:

cờ đỏ

thơ ca

vẽ cờ

đo đỏ

la đà
mỏ cò

lễ mễ

lá mơ

lỏ cọ 

đố bé 

cổ cò

cô bé

bí đỏ 

thi vẽ

tô vẽ
vơ cỏ

vỏ đỗ

lọ hồ

lá đa

lọ mỡ

2- Nối (theo mẫu)
bé na 


vỗ về bé

bé hà có

đi  vẽ

cô

cờ đỏ

II. TOÁN (Các số từ 1 đến 5)

1- >, <, = ?

3 … 2

5 … 4

5 … 5

3 … 3

5 … 2

1 … 5

5 … 3

5 … 5

4 … 5

   1 … 4 … 5

   4 … 2 … 1

   5 … 4 … 3 … 1

2- Làm cho bằng nhau  ( vẽ thêm hoặc gạch bớt):

a) 


b)





	3-
	Số

	5
	1
	4
	
	2
	3
	

	
	
	
	2
	
	
	3


4- Khoanh vào số lớn nhất ở mỗi hàng:

    a)     2    ,    6    ,    4    ,    3

    b)     5    ,    1    ,    3    ,    4
5- Khoanh vào số bé nhất ở mỗi hàng:

    a)     3    ,     4    ,    2    ,    5

    b)     6    ,     1    ,    4    ,    2
 6.  Số

a) Có …                           b) Có..........
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